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David, Lourdes T. 

Nâng cao năng lực cán bộ thông tin : Chương trình đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông.  Module 2. Nhập môn tự động hoá thư viện.Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong thư viện – Do Andrew Large biên tập. Bangkok: UNESCO PROAP, 2006. 


1. Tự động hoá thư viện      2. Các hệ thống thư viện tích hợp       3. Các hệ thống quản lý thư viện      I.Văn phòng UNESCO khu vực Châu Á -Thái Bình dương.  II. Nhan đề

.

Module này do Lourdes T. David biên soạn và Dr. Andrew Large biên tập theo hợp đồng với UNESCO. Các tài liệu được trình bày không ngụ ý diễn đạt bất kỳ ý kiến nào trên phần tài liệu của UNESCO.
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Tài liệu hướng dẫn khoá học
	Đây là tài liệu hướng dẫn giáo viên về module 2 của chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực cán bộ thông tin : Chương trình đào tạo về công  nghệ thông tin và truyền thông. Module 2. Nhập môn Tự động hóa thư viện"


Ghi chú  

Nhóm đối tượng chính của chương trình đào tạo là những người đang làm việc trong các thư viện và trung tâm thông tin. Khoá học này nhằm mục đích cung cấp kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc áp dụng ICT vào các dịch vụ thông tin và thư viện. Đồng thời dùng cho giáo viên ở các trường thư viện và cán bộ làm việc ở thư viện và các trung tâm thông tin. 

Chương trình này do Văn phòng UNESCO khu vực Châu á - Thái Bình dương triển khai với sự tài trợ từ Quỹ uỷ thác của Nhật Bản về thông tin và truyền thông. 

Đặt vấn đề 

Năm 1961 Marion Harper Jr. đã viết “Quản lý kinh doanh tốt là quản lý trong tương lai của việc kinh doanh và quản lý tương lai là quản lý thông tin” Gần 25 năm sau, John Neisbitt nói “Hoa kỳ đang tiến hành một “đại chuyển dịch” từ nền kinh tế dựa trên công nghiệp sang nền kinh tế dựa trên thông tin”. Tuyên bố này của ông dựa trên việc quan sát cho thấy  65% lực lượng  lao động của Hoa Kỳ được tuyển vào công nghiệp sản xuất hoặc xử lý thông tin. Ngày nay, xã hội đang ở trong “thời đại thông tin”, thời đại mà thông tin là sức mạnh. 

Vì xã hội đang chuyển động theo hướng sử dụng thông tin để cải thiện chất lượng cuộc sống, rõ ràng là cán bộ thông tin với nhiệm vụ tạo lập, thu thập, truyền thông và củng cố thông tin là người có kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ để tiến hành các hoạt động này hiệu quả hơn. Cán bộ thư viện và cán bộ thông tin có cùng một vai trò độc tôn trong giáo dục và trong xã hội. Họ chịu trách nhiệm cung cấp cho người dân truy cập thông tin và bảo tồn tri thức cho thế hệ sau. Cùng với sự tồn tại của các thư viện truyền thống ICT đem lại sự chuyển đổi trong việc tạo lập và cung cấp thông tin từ dạng analog sang dạng số. Do vậy thời đại thông tin được gọi là “thời đại số hoá” và xã hội được gọi là “xã hội thông tin” được đặc trưng bởi ICT và những người hiểu biết thông tin có yêu cầu truy cập thông tin nhanh và hiệu quả (24x7). 

Ngày nay các trường thư viện đang thay đổi chương trình đào tạo để đào tạo cán bộ đáp ứng sự thay đổi các yêu cầu dịch vụ ở thư viện. Tuy nhiên, phần lớn cán bộ đang làm việc ở thư viện lại tốt nghiệp trước thời đại thông tin hoặc đã học ở các trường không dạy ICT vì nhiều lý do khác nhau. Hiện nay, những nhóm cán bộ này không đáp ứng được yêu cầu mới về ngành nghề. Chương trình đào tạo này là để đáp ứng nhu cầu đó. 

Tài liệu hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn chung cho giáo viên để tiến hành bài giảng . Sau đây sẽ trình bày khái quát về các vấn đề liên quan đến module. 

Hướng dẫn chung cho giáo viên

Học viên sẽ được giới thiệu cả về khía cạnh lý thuyết và thực hành sử dụng máy tính. Hướng dẫn chung này cung cấp danh mục thiết bị và tài liệu cần thiết khác cho khoá học cũng như một số hướng dẫn cách tiến hành tại lớp học trực tuyến hoặc dưới hình thức trực tiếp trên lớp. 

Nội dung của chương trình đào tạo. 

Chương trình đào tạo gồm 6 module: 

Module 1: Giới thiệu về công nghệ thông tin và truyền thông 

Module 2: Nhập môn tự động hoá thư viện 

Module 3: Tìm tin trong môi trường điện tử 

Module 4: Thiết kế cơ sở dữ liệu, lưu trữ và tìm tin 
Module 5: Internet với vai trò là một nguồn tin 

Module 6: Khái niệm và thiết kế trang Web: Lập và vận hành trang Web 

Tất cả các module đều có tài liệu hướng dẫn giáo viên và tài liệu cho học viên. Tài liệu hướng dẫn giáo viên không phổ biến cho học viên.

	Tài liệu hướng dẫn giáo viên
	Tài liệu cho học viên

	Tài liệu hướng dẫn giáo viên 

· Ghi chú nhập môn 

· Đặt vấn đề 

· Tài liệu hướng dẫn chung cho giáo viên 

· Nội dung chương trình đào tạo 

· Các điều kiện tiên quyết

· Tài liệu và thiết bị 

· Một số lời khuyên cho giáo viên

· Quy ước in ấn 

· Khái quát về module 2 

· Mục tiêu  

· Lịch học và nội dung module 

· Chính sách cho điểm 

· Đề cương khoá học 

· Tài liệu tham khảo và đọc thêm
· Thuật ngữ 

· Mẫu đánh giá module 

· Bài học 1-4 

· Tài liệu cho học viên

· Các slide Powerpoint 

· Tài liệu bổ trợ 

· Lời khuyên giảng dạy 

· Các hoạt động  

· Câu hỏi kiểm tra và trả lời   
	Tài liệu cho học viên 

· Ghi chú nhập môn 

· Đặt vấn đề  

· Tài liệu hướng dẫn chung cho học viên 

· Nội dung chương trình đào tạo 

· Các điều kiện tiên quyết

· Tài liệu và thiết bị 

· Một số lời khuyên để nghiên cứu bài học

· Khái quát về module 2 

· Mục tiêu  
· Lịch học và nội dung module 

· Chính sách cho điểm 

· Đề cương khoá học 

· Tài liệu tham khảo và đọc thêm 

· Thuật ngữ 

· Bài học 1-4 
· Các slide Powerpoint 

· Tài liệu bổ trợ 

· Các hoạt động và bài tập



Điều kiện tiên quyết: 

Module 1 - Giới thiệu về công nghệ thông tin và truyền thông  

Tài liệu và thiết bị  

· Tài liệu hướng dẫn giáo viên 

· Tài liệu hướng dẫn học viên 

· Bài tập thực hành về sử dụng chương trình xử lý văn bản, bảng tính điện tử và trình diễn điện tử. 

· Hệ thống máy tính  

· CPU-Intel Celeron D336 hoặc Intel Pentium 506 (2.66)LGA 775 hoặc cao hơn

· Bộ nhớ - 512 MB PC400 DDR

· Ổ địa cứng - WD 40 GB 7200 RPM 

· Ổ dĩa CD-ROM/DVD 

· Màn hình - 15-17" CRT hoặc LG EZ 17" Flatron 

· Modem - 56 k hoặc DSL hoặc Cáp 

· AVR - 500 w 

· Máy in - Laser 
○   Phần mềm hệ điều hành (Windows 98 đã được cập nhật hoặc Windows XP Pack 2)
○   Phần mềm ứng dụng MS Office 2000 
○   Các phần mềm ứng dụng khác (Flash, Adobe) 

Lời khuyên giảng dạy trực tiếp trên lớp

· Nói chậm và rõ ràng để học viên có thể tiếp thu được - điều này cực kỳ quan trọng khi có một số hoặc tất cả học viên thuộc nước không nói tiếng Anh. 

· Không đọc nguyên văn bài giảng. Điều này làm mất sự chú ý của học viên. 

· Luôn luôn thể hiện sự quan tâm những gì mà bạn giảng dạy

· Các module đã được chuẩn bị cẩn thận gồm bài tập và thảo luận cũng như bài giảng. Cố gắng bám theo lịch trình đề ra của module. 

· Cố gắng thường xuyên có thí dụ minh họa để giải thích các khái niệm. Nên lấy thí dụ ở khu vực hoặc nước của học viên thì tốt hơn. 

· Cố gắng giữ đúng thời khóa biểu hàng ngày của module. Nếu bạn giảng chậm bài có thể sẽ khó khăn để đảm bảo thời gian của bài giảng hôm sau. Tránh kéo dài thời gian trên lớp quá quy định. 

· Cần chuẩn bị sử dụng tài liệu sao lưu nếu vì lý do nào đó máy tính không hoạt động trong thời gian giảng bài. 

· Cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi của học viên. Nếu không biết câu trả lời thì để lại tốt hơn là cố trả lời cho qua chuyện. 

· Phải đảm bảo tất cả thiết bị cần thiết hoạt động bình thường trước khi buổi học bắt đầu, bởi mọi thứ thường hay trục trặc.

· Sẵn sàng ở lại thêm ít phút sau mỗi buổi học để trả lời các câu hỏi mà học viên không muốn hỏi trong giờ học. 

Quy ước in ấn

Các quy ước sau đây sử dụng trong suốt module.
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	Ghi chú

        Ghi chú chung đối với giáo viên và thông tin bổ sung  
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	Lời khuyên
        Các lời khuyên giảng dạy và tài liệu bổ trợ 
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	Hoạt động
        Các câu hỏi/ các hoạt động 


Đánh giá

Kết thúc khoá học, yêu cầu học viên đánh giá khoá học. Việc học viên đánh giá module là để giúp bạn nâng cao kỹ năng giảng dạy chứ không phải là để phê bình bạn. Sử dụng việc đánh giá để làm tốt hơn trong bài sau. Mẫu đánh giá đính kèm sau phần tổng quan khoá học cho module 2. 

Tổng quan Module 2

Nhập môn tự động hóa thư viện   

Module 2 trình bày các khái niệm cơ bản về tự động hóa thư viện.    

	


	Mục tiêu 

Mục tiêu của module này là cung cấp cho cán bộ thư viện đang làm việc các kỹ năng và kiến thức cần thiết để đưa ra các quyết định chính xác trong việc tự động hóa các hoạt động và dịch vụ của thư viện.   


Kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng: 
1. Hiểu được phạm vi của tự động hóa thư viện

2. Nắm được các hệ thống thông tin/thư vịên tự động hóa đang tồn tại 

3. Nắm được các yếu tố cần xem xét khi xây dựng kế hoạch và triển khai ứng dụng CNTT-TT trong các thư viện và trung tâm thông tin.

Lịch học 
	Ngày
	Bài giảng

	1-2
	Bài 1: Tự động hóa thư viện là gì? 

	3
	Bài 2. Các yếu tố cần xem xét khi xây dựng kế hoạch và triển khai ứng dụng CNTT-TT  trong thư viện


Chính sách cho điểm
Số điểm cần thiết để thi đỗ  module này. Phân chia điểm cho module này như sau :

	Các bài học
	Điểm số 

	Bài 1: Tự động hóa thư viện là gì? 
	20

	Bài  2. Các yếu tố cần được xem xét khi xây dựng kế hoạch và triển khai ứng dụng CNTT-TT  trong thư viện? 
	10

	Tổng số
	


Nội dung khoá học

	Bài 1. Tự động hóa thư viện là gì? 

	Phạm vi

· Tự động hóa thư viện là gì? 

· Những lợi ích và khó khăn của tự động hóa thư viện?

· Hệ thống thư viện tích hợp (HTTVTH) là gì?

· Những đăc trưng chung và các phân hệ  chức năng của một HTTVTH là gì?

· Một vài thí dụ về HTTVTH
· Vai trò của các tiêu chuẩn trong tự động hóa thư viện và chia sẻ nguồn tin là gì?


	Mục tiêu

Kết thúc bài học này, học viên sẽ có khả năng:

· Nắm được tự động hóa thư viện 

· Nhận biết được những lợi ích và khó khăn của tự động hóa thư viện. 

· Nắm được các HTTVTH
· Mô tả được các đặc trưng chung và các phân hệ chức năng cơ bản của HTTVTH 

· Nhận biết một số hệ thống thư viện tự động hoá thương mại và hệ thống nguồn mở 

· Hiểu được vai trò của các tiêu chuẩn trong tự động hóa thư viện và chia sẻ nguồn tin 

	Bài 2. Các yếu tố cần được xem xét khi xây dựng kế hoạch và triển khai ứng dụng CNTT-TT trong  thư viện? 

	Phạm vi
· Những yếu tố cần phải xem xét khi xây dựng kế hoạch tự động hóa thư viện?

· Những yếu tố cần phải xem xét khi xây dựng kế hoạch và triển khai tự động hóa thư viện?

· Những khó khăn trong việc triển khai một HTTVTH? 


	Mục tiêu
Kết thúc bài học này, học viên sẽ có khả năng:

▪   Nắm được tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch
▪   Biết được những yếu tố cần xem xét khi xây dựng kế hoạch và triển khai tự động hóa thư viện.
▪   Biết được những vấn đề tiềm tàng  khi xây dựng kế hoạch và triển khai tự động hóa thư viện. 


Các hoạt động 
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Bài 1
	Hoạt động 1.1

Để học thêm về các đặc trưng của HTTVTH xem các trang web sau: 

· www.odl.state.ok.us/servlibs/l-files/glossi.htm 
· www.librarysupportstaff.com/4automate.html
· en.wikipedia.org/wiki/Integrated_library_system
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Bài 1
	Hoạt động 1-2

Để có thêm thông tin về tiêu chuẩn MARC và unimarc xem các trang web sau:

· http://lcweb.loc.gov/marc/marc.html
· http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/unimarc.htm
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Bài 1
	Hoạt động 1-3

Để biết thêm về Z39.50 đọc điều “Z 39.50. Phần 1 – Tổng quan"  Tạp chí thư viện kỹ thuật tại  http://www.bibliotech.com/html/z39.50.html
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Bài 1
	Hoạt động 1-4

Xem một số OPAC trên Web bằng cách xem các trang nội bộ của các thư viện của trường đại học và kết nối với mục lục trên Web. Những trang này cũng là nguồn dồi dào các biểu ghi  MARC.

Để xem một trang Web OPAC  nội bộ, mở  : http://rizal.lib.admu.edu.ph 

Bạn cũng có thể xem một mục lục đã được củng cố cho ba thư viện trên website này cũng như các phần của mục lục thư viện cho các bộ sưu tập đặc biệt. 

Để xem một mục lục, mở một hệ thống nguồn mở và xem trên:

http://www.opac.wlpl/org
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Bài 1
	Hoạt động 1-5 

Xem trình bày slide nhan đề “Tự động hóa thư viện” để hiểu được cách mà biểu ghi được chọn ra khi quyển sách được mượn và trả. 
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Bài 1
	Hoạt động 1-6

Để thảo luận về HTTVTH và các phân hệ chức năng có sẵn, đọc “Các báo cáo hệ thống thư viện tích hợp : Vendor info” at  http://www.ilsr.com/search2.cfm
Để xem một xuất bản phẩm nhiều kỳ tự phát triển Web OPAC, hãy xem : http://rizal.lib.admu.edu.ph và tìm mối liên kết với Web OPAC.


	[image: image15.wmf]
Bài 1
	Hoạt động 1-7

Xem các trang web sau để mô tả các hệ thống lớn và hệ thống nhỏ 

http://www.librarysupportstaff.com/4automate.html
http://www.ilsr.com/search2.cfm
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	Hoạt động 1-9

Xem các trang web sau để mô tả và thí dụ các hệ thống nguồn mở cũng như các thư viện sử dụng chúng.

· Koha: www.koha.org
· Hệ thống nguồn mở Oss4lib cho các thư viện: www.oss4lib.org
· Hãy xem một opac sử dụng nguồn mở: www.opac.wlpl.org
· phpMyLibrary: http://www.phpmylibrary.org
· Để thảo luận hãy xem “Khái quát các hệ thống thư viện tích hợp nguồn mở ” tại  http://www.anchil.org/users/eric/oss4lils.htm
· Đối với hệ thống thư viện WEBLIS dựa trên CDS/ISIS truy cập: http://www.portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL
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· Xem các trang web sau để thảo luận về một HTTVTH tương lai

http://www.libraryjournal.com/article/CA302408.html
· Xem các trang web sau để thảo luận về một số vấn đề chia sẻ các hệ thống thư viện tích hợp 
http://www.dpi.wi.gov/pld/sharing.html
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Xem các trang web sau về các kế hoạch mẫu. 

http://dlis.dos.state.fl.us/bld/Library_Tech/Autoplan.ht

 HYPERLINK "http://dlis.dos.state.fl.us/bld/Library_Tech/Autoplan.htm" \t "_blank" m
http://www.documentorsconsultants.com/txtplan%20f

 HYPERLINK "http://www.documentorsconsultants.com/txtplan%20for%20automation.htm" \t "_blank" or%20automation.htm
http://www.ilsr.com/leading.htm
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Xem các trang web sau để mô tả và đánh giá hệ thống HTTVTH
http://www.ilsr.com/search2.cfm
http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/opac.html
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Xem các trang web sau về mẫu RFP:

http://www.ilsr.com/sample.htm
http://www.webdevelopersjournal.com/columns/writerfp.html
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Mở các trang web sau để xem và đánh giá một số hệ thống nguồn mở.

www.oss4lib.org/readings/oss4lib-getting-started.php
www.emilda.org/
www.manageability.org/blog/stuff/how-to-evaluate-open-source-library/viewlibrary.rider.edu/scholarly/ecorrado/il2004/
http://library.rider.edu/scholarly/ecorrado/il2004/ossfeatures.html
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Xem  Web site: http://www.greenstone.org. để mô tả Greenstone. 




Đánh giá :
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Bài 1
	Đánh giá 1-1

Trả lời các câu hỏi sau (mỗi câu 10 điểm): 

1. Tác động của tự động hóa thư viện đối với bạn, trên cương vị là một cán bộ thông tin?

2. Tác động của tự động hóa đến thư viện của bạn như thế nào?
3. Kể một số tiêu chuẩn tự động hóa thư viện và thảo luận tầm quan trọng của chúng .
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Bài 2
	Đánh giá 2-1
Trả lời các câu hỏi sau (mỗi câu 10 điểm):  

· RFP là gì và chức năng của nó là gì khi lựa chọn một hệ thống thư viện ?

· Đề xuất của bạn về hệ thống nguồn mở cho thư viện của bạn ? Tại sao?
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Các tài liệu tham khảo khác được cung cấp trong các hoạt động 
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	Thuật ngữ sử dụng trong Module 2

1. Số truy cập/Accession number: Số gán cho tài liệu thư viện khi tài liệu được nhập vào thư viện và được xử lý sau khi  cung cấp.

2. Bộ phận bổ sung/Acquisition Section: Một bộ phận của thư viện liên quan đến việc chọn lựa, đặt mua, nhận và trả tiền cho các tài liệu thư viện. 

3. Danh sách kiểm soát tính thống nhất/Authority lists: File từ điển mà người biên mục sử dụng  để lập các điểm truy cập chính cho tài liệu thư viện. 

4. Hệ thống thư viện tự động hóa/Automated library system (ALS): Hệ thống thư viện tự động hóa (ALS) là một phần mềm được phát triển để quản lý các chức năng cơ bản của thư viện. Phần mềm này có thể chỉ tập trung cho một hệ thống thư viện hoặc có thể có khả năng quản lý dữ liệu từ hai hoặc ba phân hệ/module để thực hiện các chức năng cơ bản khác

5. Số mã vạch/Barcode number: Số được trình bày bằng phương tiện mã hóa sử dụng các vạch thẳng đứng. 

6. Cơ sở dữ liệu thư mục/Bibliographic database:  Một tập hợp các biểu ghi thư mục được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu để tìm kiếm dễ dàng

7. Tìm tin theo logic Bool/Boolean search: Hệ thống tìm tin sử dụng logic Bool, ở đó thông tin yêu cầu có thể được giới hạn bởi các thuật ngữ xác định bởi việc tìm kiếm sử dụng các toán tử “and, or, not” 

8. Hội chứng căng thẳng thường xuyên/Carpal tunnel syndrome: Một bệnh nghề nghiệp suy nhược nghiêm trọng gây ra bởi tư thế cánh tay và bàn tay bị duỗi dài thường xuyên. Bệnh thường xảy ra bởi các hành động lặp đi lặp lại thường xuyên như đánh máy trên bàn phím. 

9. Biên mục/Cataloging. Quá trình mô tả một quyển sách sử dụng các tiêu chuẩn và quy tắc như AACR2 và hệ thống phân loại và danh sách đề mục chủ đề của Thư viện quốc hội Hoa Kỳ . Các tiêu chuẩn khác có thể được được sử dụng ở các nước khác. 

10. CDS/ISIS. Phần mềm lưu trữ và tìm kiếm thông tin mạnh do UNESCO phát triển Phần mềm được phổ biến miễn phí cho các thư viện ở các nước đang phát triển. Phiên bản gần đây nhất là Windows ISIS/ISIS .. 

11. Bộ phận lưu thông/Circulation section. Một bộ phận của thư viện có nhiệm vụ cho người dùng mượn sách hoặc các tài liệu khác.

12. Biên mục sao chép/Copy cataloging. Quá trình sao chép các bản mô tả mục lục từ các thư viện khác và cập nhật vào một thư viện và điền thêm số tác giả vào danh sách xếp giá. Trong môi trường điện tử, việc sao chép các biểu ghi và nhập vào hệ thống thư viện chủ yếu sử dụng giao thức Z39.50.

13. Chuyển đổi dữ liệu/Data conversion. Các quá trình chuyển đổi dữ liệu được lưu trữ trên bộ phiếu mục lục sang khổ mẫu điện tử. Cũng có nghĩa là quá trình chuyển đổi các biểu ghi điện tử từ khổ mẫu này sang khổ mẫu khác.

14. Cơ sở dữ liệu/Database. Một tập hợp các file có liên quan.

15. File từ điển/Dictionary file. là file kiểm soát tính thống nhất được sắp xếp theo vần chữ cái giống như một cuốn từ điển. Thường dùng để chỉ một file điện tử. 

16. Mục lục điện tử/Electronic catalogs. Mục lục trực tuyến về sách, xuất bản phẩm nhiều kỳ và các tài liệu khác của thư viện và có thể truy cập trực tuyến. Chúng được biết rộng rãi là OPAC. 

17. Bảng tra cứu điện tử/Electronic indexes. Giống như các mục lục nhưng các biểu ghi dùng cho các bài báo trích từ các xuất bản phẩm nhiều kỳ. 

18. Số thẻ theo khoa (Số thẻ tập thể)/Faculty number. Số thẻ mượn cấp cho người dùng được ấn định theo khoa. Thường là số nhân viên của người đó. 

19. Nghiên cứu khả thi/Feasibility study. Tài liệu trình bày các kết quả nghiên cứu hệ thống, các giải pháp đề xuất và yêu cầu tài chính để thực hiện dự án. 

20. Mục tiêu/Goals. Mục tiêu dài hạn của cơ quan mà cơ quan đó được giao nhiệm vụ.

21. Trang chủ/Home page. Trang tra cứu hoặc trang chính đi kèm với một Web site. 

22. Định chỉ số/Indexing. Quá trình mô tả một bài báo và cung cấp liên kết tới nguồn nhằm mục đích nhận dạng các bài báo và tìm kiếm chúng. 

23. Mạng thông tin/Information networking. Sự kết nối các máy tính với nhau để chia sẻ thông tin và các nguồn tin khác. 

24. Phần mềm lưu trữ và tìm tin/Information storage and retrieval software. Một chương trình được thiết kế để lưu trữ và tìm  tin. Thí dụ CDS/ISIS. 

25. Phần mềm nội bộ/In-house. Phần mềm quản lý thư viện, lưu trữ và tìm tin được phát triển bởi cán bộ của cơ quan và các nguồn lực khác..  

26. Hệ thống thư viện tích hợp/Integrated library systems (ILS). Hệ thống thư viện tự động hoá có khả năng quản lý nhiều chức năng thư viện cơ bản bằng việc chia sẻ các file trên máy chủ/server để thực hiện các hoạt động đó. Thí dụ, để thực hiện chức năng lưu thông của hệ thống thư viện tích hợp, trong phân hệ/module lưu thông dữ liệu có thể được tìm kiếm và sử dụng từ file chủ mục lục sách . 

27. Cho mượn liên thư viện/Interlibrary loan. Một trong các chức năng của thư viện là tài liệu được cho mượn giữa các thư viện thành viên của liên hiệp hoặc mạng .

28. Số tài liệu/Item number. Số gán cho tài liệu thư viện. Nó có thể là hoặc không phải là số truy cập hoặc số mã vạch. 

29. Tự động hóa thư viện/Library automation. Thuật ngữ chung dùng để chỉ việc sử dụng máy tính trong thư viện để tự động hoá các hoạt động. 

30. Hệ quản trị thư viện/Library management system. Xem ALS hoặc ILS. 

31. Mạng thư viên/Library networks. Một tổ chức chính thức trong các thư viện được thành lập để chia sẻ nguồn tin. Mạng lưới này có thể hoặc không được kết nối với nhau dưới dạng điện tử. 

32. Người phát triển phần mềm thư viện/Library software developers. Lập trình viên hoặc nhóm các lập trình viên phát triển phần mềm tự động hoá cho thư viện. 

33. Nhân viên thư viện/Library staff. Những người không phải là cán bộ chuyên môn thư viện. 

34. Hệ thống thư viện/Library system. Phần mềm để tự động hoá các chức năng của thư viện. 

35. Người dùng thư viện/Library user. Khách hàng thường xuyên, khách hàng hoặc người dùng của thư viện. 

36. Mạng cục bộ/Local area network. Một nhóm các máy tính được kết nối với nhau đặt trong một phòng hoặc một toà nhà. 

37. Biểu ghi máy tính đọc được/MARC records. Các khổ mẫu máy tính đọc được là các tiêu chuẩn trình bày thông tin thư mục và liên quan đến sách và các tài liệu thư viện khác dưới dạng máy tính đọc được và truyền tải các thông tin đó giữa các máy tính. 

38. Mục tiêu/Objectives. Mục tiêu ngắn hạn được thiết kế để đạt được kết quả trong giai đoạn thời gian xác định

39. Hệ thống đóng sẵn/Off-the shelf systems. Gói ILS sẵn sàng để bán. 

40. Mục lục truy cập công cộng trực tuyến/OPACS. Mục lục truy cập công cộng trực tuyến hay các PC dùng để truy cập và tìm thông tin về các tài liệu được lưu trữ ở thư viện. Có thể hoặc không bao gồm toàn văn và/hoặc đa phương tiện và có thể hoặc không được kết nối với Internat  

41. Tập hợp các nguồn lực từ bên ngoài thư viện/Outsourcing. Các quá trình yêu cầu các nhóm hoặc công ty bên ngoài làm các công việc cho thư viện. Thí dụ, biên mục hoặc phát triển phần mềm hoặc mã hoá. 

42. Đề xuất dự án/Project proposal. Đề xuất dựa trên kế hoạch công nghệ, được chuẩn bị để trình bày với các tổ chức tài trợ, theo mẫu của tổ chức tài trợ và thuyết phục nhà tài trợ. 

43. Bộ phận tra cứu/Reference Section. Bộ phận trong thư viện có nhiệm vụ trợ giúp người dùng thực hiện nghiên cứu của họ. Đồng thời đảm bảo yêu cầu mượn liên thư viện và các dịch vụ cung cấp tài liệu. 

44. Yêu cầu đề xuất dự án/Request for proposal. Yêu cầu đề xuất dự án (RFP) là yêu cầu chính thức đối với việc bỏ thầu từ nhà cung cấp hệ thống thư viện. Yêu cầu đề xuất dự án là tài liệu tổng hợp trong đó cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ các thông tin về mục đích, lý do, phạm vi, mô tả, các yêu cầu tối thiểu, v.v đối với hệ thống.

45. Hệ thống an ninh/Security system. Hệ thống kiểm tra chống ăn cắp tài liệu của thư viện. Thường là cổng từ và phát âm thanh khi tài liệu đi qua mà chưa được kiểm tra xuất tài liệu. 

46. Hệ thống tự kiểm tra trả tài liệu/Self check-in system. Quá trình trả tài liệu không có trợ giúp của nhân viên thư viện

47. Hệ thống tự kiểm tra mượn tài liệu/Self-check out system. Quá trình mượn tài liệu không có sự trợ giúp của nhân viên thư viện. 

48. Quản lý xuất bản phẩm nhiều kỳ/Serials management. Chức năng liên quan đến quản lý bổ sung xuất bản phẩm nhiều kỳ. 

49. Gói chương trình/Software packages. Các chương trình có sẵn để bán.

50. Xây dựng kế hoạch chiến lược/Strategic planning. Quá trình giải quyết các vấn đề có tổ chức và logic. Thường không phải là các vấn đề dài hạn mà là các vấn đề ưu tiên nhất. 

51. Số thẻ sinh viên/Student number. Số thẻ nhận dạng của sinh viên. 

52. Phân tích và thiết kế hệ thống/Systems analysis and design. Quá trình nghiên cứu hệ thống và thiết kế các giải pháp cho hệ thống. 

53. Nghiên cứu hệ thống/Systems study. Thu thập dữ liệu về các hoạt động, phương tiện, bộ sưu tập, thủ tục, trình độ của nhân viên, v.v. Nói chung, đó là đánh giá liên quan đến thông tin về nhu cầu và mong muốn của người dùng và kết hợp chúng với những cái mà thư viện có thể cung cấp hiện nay. 

54. Nghiên cứu yêu cầu hệ thống/Systems requirement study.  Các đặc trưng đối với hệ thống dựa trên nghiên cứu hệ thống, còn gọi là thiết kế hệ thống.

55. Kế hoạch công nghệ/Technology plan. Kế hoạch công nghệ là một tài liệu được chuẩn bị để đưa ra tầm nhin, mục đích và mục tiêu bằng văn bản. Đó là kế hoạch tổng thể về tất cả các thành phần công nghệ của đề xuất dự án, bao gồm các đặc trưng các yêu cầu hệ thống của bạn, dự toán tài chính, kế hoạch hành động và thời gian biểu của dự án.

56. Hệ thống chia khóa trao tay/Turnkey systems. Chìa khoá trao tay có nghĩa là gói phần mềm đã sẵn sàng để sử dụng, dữ liệu đã được chuyển đổi và phần cứng và mạng đã được lắp đặt bởi nhà cung cấp. 

57. UNIMARC. Khổ mẫu MARC chung. 

58. Số nhận dạng người dùng/User ID number. Trong một số trường hợp đồng nghĩa với số thẻ sinh viên hoặc số thẻ theo khoa/thẻ tập thể. Là số trên thẻ nhận dạng. 

59. Số thẻ người dùng/User number. Tương tự với số nhận dạng nếu số này do thư viện gán cho người dùng. 

60. Tầm nhìn/Vision. Tầm nhìn là sự mong muốn. Là bức tranh sống về những gì bạn mong muốn thư viện bạn sẽ trở thành trong tương lai. Tầm nhìn dựa trên nhiệm vụ của thư viện, nhu cầu của người dùng và khuynh hướng các dịch vụ thư viện. Tầm nhìn đưa ra sự chỉ đạo và triết lý đối với thư viện.

61. Mục lục truy cập công cộng trực tuyến trên Web/Web OPAC. Mục lục truy cập công cộng trực tuyến có khả năng truy cập qua Internet.

62. Tiêu chuẩn Z39.50/Z39.50 standard. Giao thức tiến hành xuất và nhập các biểu ghi mục lục qua Internet. 



Đánh giá khoá học

Chỉ dẫn: Nhằm giúp tăng cường chất lượng và hiệu quả của môn học/module 1, đề nghị điền và gửi lại phiếu đánh giá này cho giáo viên. 
Đề nghị đánh giá môn học/module theo các mục sử dụng các thang điểm bằng cách khoanh tròn các số tương ứng. 

5 = Rất tốt [SA]
4 = Tốt [A]
3 = Trung bình [N]
2 = Kém [D]
1 = Quá kém [SD]

	1. Mục tiêu và nội dung
	SA
	A
	N
	D
	SD

	Mục tiêu của khoá học có rõ ràng không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Các mục tiêu có đạt được không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Các chủ đề được trình bày có phù hợp với công việc của bạn không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Khoá học có được cấu trúc logic không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Có các hoạt động đánh giá nội dung của khoá học không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Khoá học có dễ theo dõi không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Khoá học có bổ ích và hấp dẫn không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Bạn có nguyện vọng gì không?
	5
	4
	3
	2
	1


	2. Trình bày
	SA
	A
	N
	D
	SD

	Các khái niệm và kỹ thuật giải thích có rõ ràng không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Bạn có hứng thú tham gia tích cực trong khoá học không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Các vấn đề liên quan đến cá nhân bạn được thảo luận có làm bạn hài lòng không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Khoá học thực hiện có đúng tiến độ không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Các bài học được trình bày rõ ràng và được tổ chức tốt không?
	5
	4
	3
	2
	1


	3. Giảng viên
	SA
	A
	N
	D
	SD

	Kiến thức của giảng viên về chủ đề có vấn đề gì không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Giảng viên trình bày tài liệu có hiệu quả không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Giảng viên trình bày chủ đề có hay và nhiệt tình không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Giảng viên trả lời câu hỏi có rõ ràng và mang tính xây dựng không?
	5
	4
	3
	2
	1


	4. Môi trường học tập
	SA
	A
	N
	D
	SD

	Tài liệu của khoá học có dễ đọc không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Tài liệu hướng dẫn và handouts có ích không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Các phương tiện hỗ trợ nhìn có ích không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Nơi học có phù hợp không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Thời gian dành cho khoá học có phù hợp không?
	5
	4
	3
	2
	1


5. Trước khi tham dự tập huấn, bạn có kinh nghiệm về chủ đề?

1 (Mới
)
 
2 (Cơ sở)

3 (Nâng cao)

4 (Chuyên gia) 

6. Lợi ích của khoá tập huấn đối với kinh nghiệm của bạn như thế nào?

1 (Không hữu ích)

2 (Một ít)
3 (Hữu ích)

4 (Rát hữu ích) 

7. Bạn có thu được kiến thức và kỹ năng mới không?

Có 
Không

8. Khái niệm hoặc kỹ năng nào quan trọng nhất mà bạn đã học trong môn học/ module này? 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Khái niệm và kỹ năng nào ít quan trọng nhất mà bạn đã học trong môn học/ module này? 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Những thông tin cần bổ sung thêm cho môn học/module?

______________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Bạn thích nhất những tài liệu tập huấn nào?

______________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Bạn không thích những tài liệu tập huấn nào?

______________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Các kiến nghị và đề xuất khác?

______________________________________________________________________________________________________________________________________

XIN CẢM ƠN!
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